
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CƯ JÚT 

 

Số:       /TTYT- KHNV 
Về việc đăng tải danh sách người hành nghề  

khám bệnh, chữa bệnh năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cư Jút, ngày  04 tháng  08 năm 2025 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Nông. 

 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ -UBND ngày 22/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam về việc ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Công văn số 2947/ SYT-NVYD ngày 30/10/2023 của Sở Y tế tỉnh 

Đắk Nông (cũ) về việc đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám, chữa 

bệnh của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 

Để thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh và đảm bảo công tác 

thanh quyết toán Bảo hiểm y tế, Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút kính trình Sở Y 

tế tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng xem xét, đăng 

tải danh sách người hành nghề khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Cư 

Jút năm 2025 (có danh sách đính kèm). 

Đơn vị xin chân thành cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng dịch vụ công tỉnh Lâm Đồng;  

- BHXH cơ sở Cư Jút; 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng, TYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CƯ JÚT 

 

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                

DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CƯ JÚT 

2. Địa chỉ: xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù: Sáng từ 

06h30 - 11h00, chiều từ 13h30 - 17h00; trực 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (cập nhật): 

S 

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

 (ghi cụ thể chức danh, vị trí 

chuyên môn được phân công 

đảm nhiệm) 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi 

chú 

I Danh sách hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Cư Jút 
 

 

1 
Nguyễn Văn 

Vinh 

0001453/ĐNO

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh, 

chuyên khoa Ngoại  

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI Ngoại-Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện (tăng 

cường giờ cao điểm xuống khám 

bệnh tại phòng khám, thực hiện 

siêu âm, nội soi tại khoa Xét 

nghiệm & CĐHA) 

 
 

2 Dương Đào 
000333/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI Nội - Phó giám đốc 

(tăng cường giờ cao điểm xuống 

khám, điều trị bệnh tại khoa 

Khám-CC-LCK) 

 
 

3 Phạm Bá Toản 
0000626/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Thạc sỹ YTCC - Phó giám đốc 

(Phụ trách công tác dự phòng và 

dân số; tăng cường hỗ trợ công 

tác truyền thông, giáo dực sức 

khoẻ) 

 
 



4 Lê Thị Thơm 
0000630/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. Phục hồi chức 

năng cơ bản 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng –  Phó 

phòng TCHC-KT&DS(tăng 

cường thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật Phục hồi chức năng cơ 

bản tại khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng) 

 

 
 

5 
Nguyễn Thị 

Bình Nguyên 

002299/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 8 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng Sản phụ 

khoa – Nhân viên phòng TCHC-

KT&Dân số 
 

 

6 Trần Thị Lan 
002303/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên phòng 

TCHC-KT&Dân số  
 

7 
Vũ Thị Xuân 

Điệp 

110/CCHND-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng Dược - Nhân viên 

phòng TCHC-KT&Dân số  
 

8 
Nguyễn Anh 

Tâm 

0000624/ĐNO

-CCHN 

Khám, điều trị bệnh nội 

khoa, HSCC và đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI HSCC- Trưởng 

phòng KHNV (tăng cường giờ 

cao điểm xuống khám, điều trị 

bệnh tại khoa Nội –Nhi –Nhiễm) 

 
 

9 Nguyễn Thị Mỹ 
0000646/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

1ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên 

Phòng KHNV (tăng cường giờ 

cao điểm xuống phụ bác sĩ khám 

bệnh tại khoa Khám-CC-LCK) 

 
 

10 Lê Thị Duyên 
002849/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên 

Phòng KHNV (tăng cường giờ 

cao điểm xuống phụ bác sĩ khám 

bệnh, chăm sóc người bệnh tại 

khoa Khám-Nội-Nhi-Nhiễm, hỗ 

trợ CSKH, phòng khám) 

 
 



11 
Đặng Thị Bích 

Hường 

002850ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên 

Phòng KHNV (tăng cường giờ 

cao điểm xuống phụ bác sĩ khám 

bệnh tại khoa Khám-CC-LCK) 

 
 

12 Bùi Thị Nga 
000340/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng điều dưỡng - Nhân 

viên Phòng KHNV (tăng cường 

giờ cao điểm xuống phụ bác sĩ 

khám bệnh tại khoa Khám-CC-

LCK)  

 
 

13 
Phạm Thị Mỹ 

Dung 

000338/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng điều dưỡng - Nhân 

viên Phòng KHNV (tăng cường 

giờ cao điểm xuống phụ bác sĩ 

khám bệnh, chăm sóc người 

bệnh tại khoa Khám-CC-LCK, 

hỗ trợ CSKH) 

 
 

14 Võ Thị Châu Hà 
003580/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 8 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng sản phụ 

khoa - Nhân viên  Phòng KHNV 

(tăng cường giờ cao điểm xuống 

phụ bác sĩ khám bệnh tại khoa 

Ngoại - CSSKSS) 

 
 

15 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

001915/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sĩ đa khoa - Nhân viên  Phòng 

KHNV(tăng cường giờ cao điểm 

xuống phụ bác sĩ khám bệnh, tại 

khoa Khám-CC-LCK) 

 
 

16 
Nguyễn Thị 

Khuyên 

0000962/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng – Phó 

phòng Điều dưỡng - TTGDSK 

(Đăng ký, hướng dẫn người 

bệnh tại bộ phận CSKH; tăng 

cường giờ cao điểm phụ bác sĩ 

khám bệnh tại phòng Khám) 

 
 



17 
Ngô Thị Thu 

Hằng 

000339/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng điều dưỡng - Nhân 

viên phòng Điều dưỡng - 

TTGDSK(Đăng ký, hướng dẫn 

người bệnh tại bộ phận CSKH; 

tăng cường giờ cao điểm phụ 

bác sĩ tại khoa Nội –Nhi –

Nhiễm) 

 
 

18 
Ngô Thị Tường 

Vy 

0000961/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng – Nhân 

viên Điều dưỡng - TTGDSK 

(Đăng ký, hướng dẫn người 

bệnh tại bộ phận CSKH; tăng 

cường giờ cao điểm phụ bác sĩ 

khám bệnh tại phòng Khám) 

 
 

19 
Trần Thị Hoàng 

Dung 

000341/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng điều dưỡng - Nhân 

viên phòng Điều dưỡng - 

TTGDSK (Đăng ký, hướng dẫn 

người bệnh tại bộ phận CSKH; 

tăng cường giờ cao điểm phụ 

bác sĩ khám bệnh tại phòng 

Khám) 

 
 

20 
Lương Thị Mỹ 

Dung 

0003506/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân 

Viên Phòng Điều dưỡng - 

TTGDSK (Đăng ký, hướng dẫn 

người bệnh tại bộ phận CSKH; 

tăng cường giờ cao điểm phụ 

bác sĩ khám bệnh tại phòng 

Khám) 

 
 

21 Nguyễn Thị Thu 
002836/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân 

Viên Phòng Điều dưỡng - 

TTGDSK (Đăng ký, hướng dẫn 

người bệnh tại bộ phận CSKH; 

tăng cường giờ cao điểm phụ 

bác sĩ khám bệnh tại phòng 

Khám) 

 
 



22 Cao Kim Thuỷ 
002848/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân 

Viên Phòng Điều dưỡng - 

TTGDSK (Đăng ký, hướng dẫn 

người bệnh tại bộ phận CSKH; 

tăng cường giờ cao điểm phụ 

bác sĩ khám bệnh tại phòng 

Khám) 

 
 

23 
Đoàn Anh 

Huyền 

0001374/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, lao; Khám 

YHGĐ theo Thông Tư 

21/2019/TT-BYT ngày 

21/08/2019. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sĩ, Thạc sỹ YTCC - Trưởng 

khoa KSBT và HIV/AIDS (tăng 

cường giờ cao điểm khám, điều 

trị bệnh tại khoa Khám-CC-

LCK) 

 
 

24 
Trần Thị Minh 

Quyên 

000125/ĐNO-

CCHN 

Khám, điều trị bệnh nội 

khoa, lao, HIV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ -  Phó khoa KSBT và 

HIV/AIDS(tăng cường giờ cao 

điểm xuống khám, điều trị bệnh 

tại khoa Khám-CC-LCK) 

 
 

25 Hà Minh Tặng 
0001373/ĐNO

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ -  Nhân viên khoa KSBT 

và HIV/AIDS  
 

26 Tăng Thị Uyên 
0003635/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên 

KSBT và HIV/AIDS  
 

27 
Nguyên Văn 

Quyền 

003186/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên 

KSBT và HIV/AIDS  
 

28 Trần Xuân Hải 
001913/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa (CN YTCC) - 

Nhân viên KSBT và HIV/AIDS 

 
 

 



29 Cao Thị Chín 
0001355/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng trung học (CN 

YTCC) - Nhân viên KSBT và 

HIV/AIDS 
 

 

30 Hồ Hồng Lam 
002857/ĐNO-

CCHN  

Khám, điều trị bệnh đa 

khoa, tâm thần 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Trưởng Khoa YTCC & 

DD-ATTP (tăng cường giờ cao 

điểm xuống khám, điều trị bệnh 

tại khoa Khám-CC-LCK) 

 

 
 

31 Phan Văn Đán 
250/CCHND-

SYT-DNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ đại học - Nhân viên 

Khoa YTCC&DD-ATTP  
 

32 
Hoàng Văn 

Tuấn   

003057/ĐNO-

CCHN 

Phát hiện và xử lý các 

bệnh thông thường; xử 

lý ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sĩ dự phòng - Nhân viên 

Khoa YTCC&DD-ATTP; Tăng 

cường giờ cao điểm xuống 

khám, điều trị bệnh tại khoa Nội 

–Nhi –Nhiễm 

 
 

33 
Nguyễn Văn 

Đường 

0000587/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng trung học – Nhân 

viên Khoa YTCC&DD-ATTP  
 

34 Ngô Văn Thảo 
000006/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, Nội soi, điện 

tim, siêu âm; Chuyên 

khoa chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI CĐHA – Phụ trách 

khoa Xét nghiệm - CĐHA  
 

35 
Huỳnh Thị 

Thanh Nhàn 

002535/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, Siêu âm, Nội 

soi, Điện tim 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên khoa Xét 

nghiệm & CĐHA  

 

 
 

36 Đinh Thị Biểu 
003012/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, Siêu âm, Điện 

tim 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên khoa Xét 

nghiệm & CĐHA 
  



37 
Nguyễn Việt 

Hùng 

00004893/ĐL-

CCHN 

Thực hiện chức năng 

Cử nhân xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân xét nghiệm - Phó khoa 

Xét nghiệm - CĐHA  
 

38 Cao Thị Thương 
002843/ĐNO-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm & CĐHA  
 

39 
Phạm Thị Ái 

Nhi 

000214/ĐNO-

GPHN 
Xét nghiệm y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm - CĐHA  
 

40 
Nguyễn Văn 

Tùng 

002846/ĐNO-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm - CĐHA  
 

41 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

003214/ĐNO-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm - CĐHA 
  

42 Nông Thị Cầu 
000346/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa Xét nghiệm - CĐHA  
 

43 
Vũ Thị Thu 

Hường 

002825/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm - CĐHA  
 

44 
Vũ Thị Thanh 

Trang 

0001363/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009  

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Kỹ thuật viên xét nghiệm - Nhân 

viên  khoa Xét nghiệm - CĐHA  
 

45 
Phan Nguyệt 

Trinh 

002821/ĐNO-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân xét nghiệm - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm - CĐHA  
 



46 Hồ Thanh Nam 
0001470/ĐNO

-CCHN 

Quy định Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng Xquang- Nhân viên 

khoa Xét nghiệm - CĐHA  
 

47 
Phan Ngọc 

Dũng 

0000648/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009  

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng Xquang- Nhân viên 

khoa Xét nghiệm - CĐHA  
 

48 Hà Khắc Tuân 
0000647/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009  

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng Xquang- Nhân viên 

khoa Xét nghiệm - CĐHA  
 

49 Trần Hữu Đức 
001553/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Khám, chữa bệnh 

YHGĐ theo Thông Tư 

21/2019/TT-BYT ngày 

21/08/2019. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ, Thạc sỹ Nội – Phụ trách 

Khoa Khám- Cấp Cứu - Liên 

chuyên khoa 
 

 

50 Hứa Thị Đào 
002204/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Tai – mũi – 

Họng; Khám, chữa 

bệnh YHGĐ theo 

Thông Tư 21/2019/TT-

BYT ngày 21/08/2019. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI YHGĐ - Nhân viên 

Khoa Khám- Cấp Cứu - Liên 

chuyên khoa 
 

 

51 
Trần Thị Nhật 

Lệ 

003152/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên Khoa Khám- 

Cấp Cứu - Liên chuyên khoa  
 

52 Y Thuyết 
001940/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa  

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên Khoa Khám- 

Cấp Cứu - Liên chuyên khoa  
 

53 
Ngô Thanh 

Tuyền 

000135/ĐNO-

GPHN 

Y khoa (khám, chữa 

bệnh đa khoa) 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên khoa khám 

Cấp cứu - LCK  
 



54 
Trần Bế Cao 

Thiên 

000136/ĐNO-

GPHN 

Y khoa (khám, chữa 

bệnh đa khoa) 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên Khoa Khám- 

Cấp Cứu - Liên chuyên khoa  
 

55 
Nguyễn Thế 

Hiệp 

003543/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, KCB chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt  

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên Khoa Khám- 

Cấp Cứu - Liên chuyên khoa  
 

56 
Lương Thị 

Doanh 

000164/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên Khoa Khám- 

Cấp Cứu - Liên chuyên khoa 
  

57 Bùi Thị Lệ Thuỷ 
003409/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám- Cấp Cứu - Liên 

chuyên khoa 
 

 

58 
Đặng Thanh 

Quý 

000345/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa khám Cấp cứu - LCK  
 

59 
Trịnh Thị 

Quỳnh 

0001022/ĐNO

-CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân 

răng hàm mặt 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng nha khoa - Nhân 

viên khoa khám Cấp cứu - LCK  
 

60 Hứa Thị Nhung 
0001198/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng trung học - Nhân 

viên Khoa - Nội - Nhi - Nhiễm   
 

61 Ngân Bá Mạnh 
0000642/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng trung học - Nhân 

viên khoa khám Cấp cứu - LCK  
 

62 
Nguyễn Thị 

Hiệp 

003178/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám- cấp cứu -Liên 

chuyên khoa 
 

 



63 
Nguyễn Thị 

Ngọc Tú  

000303/ĐNO-

GPHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa khám Cấp cứu - LCK  
 

64 Ngô Thị Hồng 
000344/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân 

viên khoa khám Cấp cứu - LCK  
 

65 
Nguyễn Thị Lệ 

Trâm 

000343/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng điều dưỡng - Nhân 

viên khoa khám Cấp cứu - LCK 

 

 
 

66 
Nguyễn Thị 

Xuân Hoà 

003452/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên 

khoa khám Cấp cứu - LCK  
 

67 Nguyễn Thị Phú 
003994/QB-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng điều dưỡng - Nhân 

viên khoa khám Cấp cứu - LCK  
 

68 
Nguyễn Võ Vi 

Vi 

000342/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng điều dưỡng - Nhân 

viên khoa khám Cấp cứu - LCK 
  

69 H' Binh Êban 
0001367/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI Sản phụ khoa – 

Trưởng Khoa Ngoại - CSSKSS - 

Phụ sản 
 

 

70 

Nguyễn Hoàng 

Gia Trung 

Khang 

0001115/ĐNO

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa và đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI CTCH - Nhân viên 

Khoa Ngoại - CSSKSS - Phụ 

sản 
 

 

71 Hà Quang Bắc 
003519/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CK định hướng Sản phụ 

khoa-  Nhân viên Khoa Ngoại - 

CSSKSS - Phụ sản 
 

 

72 Hoàng Văn Tiến 0001863/ĐNO Khám, chữa bệnh đa Từ thứ 2 đến thứ 6 và các Bác sỹ CKI GMHS; CK định 
 

 



-CCHN khoa; Gây mê hồi sức; 

Răng hàm mặt 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

hướng Răng hàm mặt -  Nhân 

viên Khoa Ngoại - CSSKSS - 

Phụ sản; Tăng cường phòng 

khám Răng Hàm Mặt (thuộc 

khoa Khám-CC-LCK) 

73 Đỗ Đoàn Trung 
002796/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, chấn thương 

chỉnh hình 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI CTCH-  Nhân viên 

Khoa Ngoại - CSSKSS - Phụ 

sản 
 

 

74 Triệu Thị Hiền 
002824/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CK định hướng Sản phụ 

khoa -  Nhân viên Khoa Ngoại - 

CSSKSS - Phụ sản 
 

 

75 Trần Kim Chi 
003221/ĐN-

CCHN  

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ -  Nhân viên Khoa Ngoại 

- CSSKSS - Phụ sản  
 

76 
Nguyễn Văn 

Toàn 

0000970/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Điều 3, 

Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của BYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng gây mê hồi 

sức- Nhân viên Khoa Ngoại - 

CSSKSS - Phụ sản 
 

 

77 Lưu Thị Nhài 
0000618/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng -  Điều 

dưỡng trưởng Khoa Ngoại - 

CSSKSS - Phụ sản 
 

 

78 Vũ Thị Huyền 
003183/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Ngoại - CSSKSS - Phụ 

sản 
 

 

79 
Nguyễn Văn 

Trường 

0000608/ĐNO

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

gây mê hồi sức đối với 

điều dưỡng gây mê 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng Điều dưỡng gây mê- 

Nhân viên Khoa Ngoại - 

CSSKSS - Phụ sản 
 

 

80 
Đặng Nguyễn 

Viên Hương 

000335/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng hộ sinh - Nhân viên 

Khoa Ngoại - CSSKSS - Phụ 

sản 
 

 



81 Phạm Thị Vui 
0000636/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng hộ sinh - Nhân viên 

Khoa Ngoại - CSSKSS - Phụ 

sản 
 

 

82 
Nguyễn Thị 

Liên 

003184/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 8 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng sản phụ 

khoa - Nhân viên Khoa Ngoại - 

CSSKSS - Phụ sản 
 

 

83 
Nguyễn Thị 

Tuyết 

002636/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng sản phụ 

khoa - Nhân viên Khoa Ngoại - 

CSSKSS - Phụ sản 
 

 

84 
Mai Thị Ngọc 

Trang 

003583/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 8 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng sản phụ 

khoa - Nhân viên Khoa Ngoại - 

CSSKSS - Phụ sản 
 

 

85 Đỗ Thị Tâm 
003187/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 8 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng sản phụ 

khoa - Nhân viên Khoa Ngoại - 

CSSKSS - Phụ sản 
 

 

86 
Nguyễn Thị 

Thảo 

003581/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 8 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng sản phụ 

khoa - Nhân viên Khoa Ngoại - 

CSSKSS - Phụ sản 
 

 

87 Lê Thị Hiền 
003185/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 8 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng sản phụ 

khoa - Nhân viên Khoa Ngoại - 

CSSKSS - Phụ sản 
 

 

88 
Phạm Thị Thu 

Thảo 

000180/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa và đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI truyền nhiễm - 

Trưởng khoa Nội - Nhi - Nhiễm  
 

89 H' Báo  Knul 
000129/ĐNO-

GPHN 

Y khoa (khám, chữa 

bệnh đa khoa) 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ đk - Nhân viên Khoa Nội 

- Nhi - Nhiễm  
 



90 
Phan Thanh 

Thủy 

003151/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Phó khoa  Khoa Nội -

Nhi - Nhiễm  
 

91 
Phan Thị 

Phượng 

003496/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên Khoa Nội -

Nhi - Nhiễm  
 

92 
Nguyễn Thị 

Lành 

0001201/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng -  Nhân 

viên Khoa - Nội - Nhi - Nhiễm   
 

93 Nguyễn Thị Hoa 
0000643/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng trung học - Nhân 

viên Khoa - Nội - Nhi - Nhiễm   
 

94 
Nguyễn Thị 

Bích Trâm 

000337/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa - Nội - Nhi - Nhiễm   
 

95 
Phan Thị Thanh 

Tú 

0000641/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng trung học - Nhân 

viên Khoa - Nội - Nhi - Nhiễm   
 

96 Phan Thị Oanh 
003453/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng - Điều 

dưỡng  Khoa - Nội - Nhi - 

Nhiễm   
 

 

97 Nông Văn Hiệu 
0000621/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng trung học - Nhân 

viên Khoa - Nội - Nhi - Nhiễm   
 

98 
Dương Thị 

Hạnh 

000336/ĐNO-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân 

viên Khoa - Nội - Nhi - Nhiễm   
 

99 Hà Trần Độ 0001200/ĐNO Quy định tại Quyết định Từ thứ 2 đến thứ 6 và các Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân 
 

 



-CCHN số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

viên Khoa - Nội - Nhi - Nhiễm  

100 Bùi Thị Liễu 
0000584/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng trung học - Nhân 

viên khoa khám Cấp cứu - LCK  
 

101 Lê Thị Luyến 
003641/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI YHCT- Trưởng 

khoa YHCT&PHCN  
 

102 Trần Sỹ Quyết 
003173/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Phó khoa 

YHCT&PHCN  
 

103 Trần Thị Thủy 
003344/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Y học cổ truyền, 

chuyên khoa Phục hồi 

chức năng. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CK I YHCT - Nhân viên 

Khoa YHCT& PHCN  
 

104 Cao Hoàng Du 
002755/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ YHCT Nhân viên Khoa 

YHCT& PHCN  
 

105 
Đặng Thị Thanh 

Hậu 

003176/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 TT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015, 

Phục hồi chức năng CB 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng khoa 

YHCT&PHCN 
 

 

106 
Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 

000168/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh  Y 

học cổ truyền, Thực 

hiện kỹ thuật Vật Lý trị 

liệu-Phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sĩ YHCT - Nhân viên  Khoa 

YHCT&PHCN  
 

107 Trần Thị Ngọc 
0000632/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữa bệnh  Y 

học cổ truyền, Thực 

hiện kỹ thuật Vật Lý trị 

liệu-Phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sĩ YHCT - Nhân viên  Khoa 

YHCT&PHCN  
 



108 
Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

0000633/ĐNO

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

Y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sĩ YHCT - Nhân viên  Khoa 

YHCT&PHCN  
 

109 Vương Thị Linh 
0000639/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữa bệnh  Y 

học cổ truyền, Thực 

hiện kỹ thuật Vật Lý trị 

liệu-Phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sĩ YHCT; Cao đẳng 

VLTL&PHCN - Nhân viên  

Khoa YHCT&PHCN 
 

 

110 Lê Thị Nương 
0000634/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữa bệnh  Y 

học cổ truyền, Thực 

hiện kỹ thuật Vật Lý trị 

liệu-Phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sĩ YHCT; Cao đẳng 

VLTL&PHCN - Nhân viên  

Khoa YHCT&PHCN 
 

 

111 Trần Thị Thảo 
0000631/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữa bệnh  Y 

học cổ truyền, Thực 

hiện kỹ thuật Vật Lý trị 

liệu-Phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sĩ YHCT; Cao đẳng 

VLTL&PHCN - Nhân viên  

Khoa YHCT&PHCN 
 

 

112 
Trần Hoàng 

Quyên 

000377/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh  Y 

học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sĩ YHCT - Nhân viên  Khoa 

YHCT&PHCN  
 

113 
Trương Thị Quy 

Ly 

0000401/ĐNO

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

Y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sĩ YHCT; Cao đẳng 

VLTL&PHCN - Nhân viên  

Khoa YHCT&PHCN 
 

 

114 Lê Thị Chung 
451/ĐNO-

CCHND 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ CKI- Trưởng Khoa 

Dược –TTB-VTYT  
 

115 
Hoàng Thị Cẩm 

Vân 

247/CCHND-

SYT- ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ Đại học - Nhân viên 

Khoa Dược –TTB-VTYT  
 



116 
Nguyễn Thị 

Thùy Châu 

324/CCHND-

SYT- ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc; 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ trung cấp - Nhân viên 

Khoa Dược –TTB-VTYT  
 

117 Trần Đăng Trình 
255/CCHND-

SYT- ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ cao đẳng - Nhân viên 

Khoa Dược –TTB-VTYT  
 

118 
Trần Thị Như 

Huyền 

254/CCHND-

SYT- ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ cao đẳng - Nhân viên 

Khoa Dược –TTB-VTYT  
 

119 
Bùi Hồ Thùy 

Linh 

19115/CCHN-

D-SYT-ĐL 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ cao đẳng - Nhân viên 

Khoa  Dược –TTB-VTYT  
 

120 Lâm Thị Xoan 
796/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ Đại học - Nhân viên 

Khoa Dược –TTB-VTYT  
 

121 
Nguyễn Trần 

Thanh Hương 

956/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ Đại học - Nhân viên 

Khoa Dược –TTB-VTYT 

 

 
 

122 
Tô Thị Hồng 

Liên 

771/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ Đại học - Nhân viên 

Khoa Dược –TTB-VTYT  
 

123 
Nguyễn Thị 

Như Ngọc 

1294/CCHN-

D-SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ Đại học - Nhân viên 

Khoa Dược –TTB-VTYT  
 

124 Phạm Thị Trang 
421/ĐNO - 

CCHND 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ cao đẳng - Nhân viên 

Khoa Dược –TTB-VTYT 

 

 
 

II Danh sách hành nghề tại cácTrạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế  Khu Vực Cư Jút 
 

 



  Trạm Y tế xã Cư Jút; Điểm Y tế : Trúc Sơn, Cư Knia, Tâm Thắng  
 

 

1 
Nguyễn Thị 

Thanh Tú 

0001338/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữ bệnh đa 

khoa; Khám YHGĐ 

theo Thông Tư 

21/2019/TT-BYT ngày 

21/08/2019. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Trưởng Trạm Y tế xã 

Cư Jút  
 

2 
Quản Xuân 

Huân 

003191/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Phó Trạm Y tế xã Cư 

Jút  
 

3 
Đoàn Thị 

Hương 

0001345/ĐNO 

- CCHN 

Quy định tại điều 10, 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015  

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa – Phó Trạm Y tế 

xã Cư Jút  
 

4 
Dương Kiều 

Giang   

002929/ĐNO-

CCHN  

Khám, điều trị bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên Trạm Y tế xã 

Cư Jút  
 

5 
Phạm Văn 

Chung 

002304/ĐNO- 

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Cư Jút  
 

6 
Hoàng Thị Thùy 

Linh 

0001358/ĐNO 

- CCHN 

Khám, chữa bệnh Y 

học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ YHCT - Nhân viên Trạm Y 

tế xã Cư Jút  
 

7 
Phạm Thị Hồng 

Hoa 

419/ĐNO - 

CCHND 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ CĐ - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Cư Jút  
 

8 Cao Thị Chúc 
0001357/ĐNO 

- CCHN 

Quy định tại Điều 5, 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Hộ sinh - Nhân viên Trạm Y tế 

xã Cư Jút  
 

9 Nguyễn Thị Hải 002845/ĐNO - Quy định tại điều 5 Từ thứ 2 đến thứ 6 và các CN Điều dưỡng - Nhân viên 
 

 



Yến CCHN Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Trạm Y tế xã Cư Jút 

10 Vũ Thị Thương 
002873/ĐNO - 

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

CN Điều Dưỡng - Nhân viên 

Trạm Y tế xã Cư Jút  
 

11 
Đoàn Anh 

Phong 

002894/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Cư Jút  
 

12 Phan Thị Vân 
003190/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng - Nhân viên Trạm Y 

tế xã Cư Jút  
 

13 
Nguyễn Đất 

Quỳnh Anh 

003623/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 8 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng sản phụ 

khoa - Nhân viên Trạm Y tế xã 

Cư Jút 
 

 

14 
Trương Thị Mai 

Anh 

003179ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

 Cử nhân Điều dưỡng - Nhân 

viên Trạm Y tế xã Cư Jút  
 

15 
Trần Thị Yến 

Phượng 

0001389/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Hộ sinh - Nhân viên Trạm Y tế 

Trạm Y tế xã Cư Jút  
 

16 Thân Văn Thành 
0001344/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ YHCT - Nhân viên Trạm Y 

tế xã Cư Jút  
 

17 
Nguyễn Thị 

Hương 

417/ĐNO-

CCHND 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ - Nhân viên Trạm Y tế 

xã Cư Jút  
 



18 Đinh Thị Hiếu 
 1069/CCHND

-SYT-ĐNO  
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ trung cấp (Cử nhân 

YTCC) - Nhân Viên Trạm Y tế 

xã Cư Jút 
 

 

19 Hoàng Thị Sanh 
001629/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Khám chữa bệnh 

YHGĐ theo Thông Tư 

21/2019/TT-BYT ngày 

21/08/2019. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI YHGĐ- Trưởng 

Trạm Y tế xã Cư Jút  
 

20 
Đường Thị 

Thanh Bình 

001939/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa- Nhân viên Trạm 

Y tế xã Cư Jút  
 

21 
Nguyễn Xuân 

Thu 

001729/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Cư Jút  
 

22 
Mạc Thị Lệ 

Thủy 

001906/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ YHCT -  Nhân viên Trạm 

Y tế xã Cư Jút  
 

23 Huỳnh Thị Son 
003624/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 8 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng sản phụ 

khoa - Nhân viên Trạm Y tế xã 

Cư Jút 
 

 

24 
Phan Thị 

Phượng 

001375/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cao đẳng điều dưỡng – Nhân 

viên Trạm Y tế xã Cư Jút  
 

25 
Đoàn Thị 

Phương Thảo 

609/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

Cao đẳng Dược - Nhân viên 

Trạm Y tế xã Cư Jút  
 



17h00; trực 24/24 giờ 

26 Hoàng Thị Miền 
0001336/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

CĐ Điều Dưỡng - Phó Trạm Y 

tế xã Cư Jút  
 

27 
Nguyễn Thị Út 

Hiền 

001904/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

Hộ sinh trung học theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Hộ sinh - Nhân viên Trạm Y tế 

xã Cư Jút  
 

28 Đào Thị Thảnh 
0001376/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Hộ sinh - Nhân viên Trạm Y tế 

xã Cư Jút  
 

29 
Nguyễn Thị 

Phượng 

002302/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Cư Jút  
 

30 Nông Thị Phấn 
0001380/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại điều 10, 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Cư Jút  
 

31 Bùi Hữu Thà 
0001379/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữ bệnh Y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ YHCT- Nhân viên Trạm Y 

tế xã Cư Jút  
 

32 Lâm Văn Bình 
695/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ - Nhân viên Trạm Y tế 

xã Cư Jút  
 

33 Trần Văn Tuyên 
0000645/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

Điều dưỡng trung học - Nhân 

viên khoa khám Cấp cứu - LCK  
 



Nội vụ. 17h00; trực 24/24 giờ 

  Trạm Y tế xã Đắk Wil; Điểm Y tế Đăk Wil 
 

 

1 Trần Quốc Ngữ 
000075/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữ bệnh đa 

khoa; Khám YHGĐ 

theo Thông Tư 

21/2019/TT-BYT ngày 

21/08/2019. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ CKI YHGĐ- Trưởng 

Trạm Y tế xã Đăk Wil  
 

2 
Hoàng Cao 

Cường 

002306/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Phó Trạm Y tế xã 

Đăk Wil  
 

3 
Vương Thị 

Hằng 

0001349/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Khám YHGĐ 

theo Thông Tư 

21/2019/TT-BYT ngày 

21/08/2019. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên Nhân viên 

Trạm Y tế xã Đăk Wil  
 

4 Nông Thị Lụa 
000221/ĐNO-

GPHN 

Y khoa (khám, chữa 

bệnh đa khoa) 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Nhân viên Nhân viên 

Trạm Y tế xã Đăk Wil  
 

5 Đặng Văn Minh 
0001472/ĐNO

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đã khoa – Nhân viên Trạm 

Y tế xã Đăk Wil  
 

6 Hoàng Thị Hiến 
0001351/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

CN Điều dưỡng - Nhân viên 

Trạm Đăk Wil   
 

7 Nông Thị Hiệu 
003637/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

Điều dưỡng - Nhân viên Trạm Y 

tế xã Đăk Wil  
 



07/10/2015. 17h00; trực 24/24 giờ 

8 Lãnh Thị Đào 
001773/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

Hộ sinh trung học theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Nữ hộ sinh - Nhân viên Trạm Y 

tế xã Đăk Wil  
 

9 
Hoàng Thị 

Phương Thảo 

001909/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Đăk Wil  
 

10 Trần Thị Bình 
0001350/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữa bệnh Y 

học cổ Truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ YHCT- Nhân viên Trạm Y 

tế xã Đăk Wil  
 

11 Phan Thị Hoa 
302/ĐNO-

CCHND 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Trung cấp dược - Nhân viên 

Trạm Y tế xã Đăk Wil  
 

12 
Từ Thị Huyền 

Trang 

301/ĐNO-

CCHN 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ - Nhân viên Trạm Y tế 

xã Đăk Wil  
 

13 
Nguyễn Thị 

Tuyết 

003193/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 5 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Nhân viên 

Trạm Y tế xã Đăk Wil  
 

14 Mạc Văn Đại 
001907/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Đăk Wil  
 

15 Lò Thị Chiếu 002300/ĐNO- Quy định tại Thông tư Từ thứ 2 đến thứ 6 và các Điều dưỡng cao đẳng - Nhân 
 

 



CCHN số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

viên Trạm Y tế xã Đăk Wil 

16 
Lò Thị Ngọc 

Uyên 

002782/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Đăk Wil  
 

17 Ngân Thị Thuân 
003582/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 8 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân điều dưỡng sản phụ 

khoa - Nhân viên Trạm Y tế xã 

Đăk Wil 
 

 

  Trạm Y tế xã Nam Dong; Điểm Y tế Đăk D’Rông 
 

 

1 
Mai Văn 

Trường 

0001377/ĐNO

-CCHN 

Tham gia khám, điều trị 

bệnh đa khoa, Nội khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Trưởng trạm Y tế xã 

Nam Dong  
 

2 
Nông Văn 

Cường 

0001387/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữ bệnh đa 

khoa; Khám YHGĐ 

theo Thông Tư 

21/2019/TT-BYT ngày 

21/08/2019. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Bác sỹ - Phó Trạm Y tế xã Nam 

Dong  
 

3 Nguyễn Thị Hòe 
003194/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng - Phó Trạm 

Y tế xã Nam Dong  
 

4 
Quản Văn 

Hoàng 

0001381/ĐNO

-CCHN 

Khám, chữa bệnh Y 

học cổ truyền, Thực 

hiện kỹ thuật vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức 

năng. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ YHCT – Nhân viên Trạm 

Y tế xã Nam Dong  
 

5 Võ Thị Thư 
0001385/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng - Nhân viên Trạm Y 

tế xã Nam Dong  
 

6 Phạm Thị Liên 0001388/ĐNO Quy định tại Thông tư Từ thứ 2 đến thứ 6 và các Hộ sinh - Nhân viên Trạm Y tế 
 

 



-CCHN số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

xã Nam Dong 

7 Ngô Thị Ái Na 
001951/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Nam Dong  
 

8 Mai Thị Len 
1173/CCHN-

D-SYT-DNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ - Nhân viên Trạm Y tế 

xã Nam Dong  
 

9 Lê Thị Vân 
0001340/ĐNO

-CCHN 

Quy định tại Điều 5, 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Hộ sinh - Nhân viên Trạm Y tế 

xã Nam Dong  
 

10 Phạm Thị Huệ 
006720/ĐL-

CCHN 

Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Điều dưỡng cao đẳng - Nhân 

viên Trạm Y tế xã Nam Dong  
 

11 
Hoàng Thị 

Giang 

003261/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Nam Dong  
 

12 Lê Văn Thọ 
003020/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Nam Dong  
 

13 
Nguyễn Phồn 

Phước 

001905/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa – Nhân viên  Trạm 

Y tế xã Nam Dong  
 



14 Trần Thị Tám 
001908/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

Hộ sinh trung học theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Hộ sinh - Nhân viên Trạm Y tế 

xã Nam Dong  
 

15 Nguyễn Thị Nga 
001334/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Điều 5, 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Hộ sinh - Nhân viên Trạm Y tế 

xã Nam Dong  
 

16 Phạm Văn Khốp 
0000475/ĐNO

-CCHN 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ TC - Nhân viên Trạm Y 

tế xã Nam Dong  
 

17 Trương Thị Mến 
588/CCHN-D-

SYT-DNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Dược sỹ TC (CN YTCC) - Nhân 

viên Trạm Y tế xã Nam Dong  
 

18 
Triệu Thị 

Cương 

003217/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Nam Dong  
 

19 Đỗ Đức Anh 
002990/ĐNO-

CCHN 

Khám, chứa bệnh Y 

học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ YHCT - Nhân viên Trạm Y 

tế xã Nam Dong  
 

20 
Phan Thị Bích 

Hà 

000223/ĐNO-

GPHN 
Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 

ngày làm bù Sáng từ 06h30 

- 11h30, chiều từ 13h30 - 

17h00; trực 24/24 giờ 

Y sỹ đa khoa - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Nam Dong  
 

* Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc đã thống kê ở trên, thời gian làm việc còn tính theo lịch trực, theo kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện Cư Jút và các 

quy định khác. 
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